
TÀI CHÍNH  - Tháng 12/2018

61

Tiền ký quỹ là khoản tiền đảm bảo việc thực hiện 
các nghĩa vụ của doanh nghiệp (DN) bán hàng đa 
cấp đối với người tham gia bán hàng đa cấp và Nhà 
nước trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 
53 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của 
Chính phủ về quản lý bán hàng đa cấp. Tiền gửi ký 
quỹ là một loại tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn 
của một tổ chức tại ngân hàng, nhằm đảm bảo việc 
thực hiện một nghĩa vụ tài chính của tổ chức đó đối với 
ngân hàng và các bên có liên quan.

Dịch vụ tiền ký quỹ sẽ hỗ trợ cho các DN kinh 
doanh bán hàng đa cấp chứng minh được năng lực tài 
chính của mình khi hoạt động tránh được trường hợp 
các công ty, DN dựa vào hình thức kinh doanh đa cấp 
này để lừa đảo khách hàng cũng như những nhân viên 
tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp của công ty 
đó. Do vậy, khi DN kinh doanh đa cấp ký quỹ thì DN 
và tổ chức của họ sẽ nhận được những lợi ích và quyền 
lợi to lớn hơn so với việc không ký quỹ như: Tạo được 
uy tín đối với khách hàng; khả năng sinh lời từ số dư 
trong tài khoản; đảm bảo an toàn cho sự phát triển của 
tổ chức, DN.

Hồ sơ ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Khi DN bán hàng đa cấp có nhu cầu ký quỹ tại ngân 
hàng thương mại (NHTM) hoặc chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài, DN và ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện 
giao kết hợp đồng ký quỹ và lập uỷ nhiệm chi trích 
tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán sang tài khoản ký 
quỹ nếu khách hàng có tài khoản tại ngân hàng nhận 
ký quỹ.

Hợp đồng ký quỹ bao gồm các nội dung chính sau: 
Tên, địa chỉ, người đại diện hợp pháp của DN; Tên, địa 
chỉ, người đại diện hợp pháp của ngân hàng (hoặc chi 

Ký quỹ và lợi ích của ký quỹ 

Theo khoản 1, Điều 330 tại Bộ luật Dân sự năm 
2015, việc ký quỹ được quy định như sau: Ký quỹ là 
việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí 
quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong 
tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện 
nghĩa vụ; Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực 
hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên có 
quyền được tổ chức tín dụng nơi ký quỹ thanh toán, 
bồi thường thiệt hại do bên có nghĩa vụ gây ra, sau khi 
trừ chi phí dịch vụ.
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nhánh ngân hàng) nhận ký quỹ; Số tiền ký quỹ; Mục 
đích ký quỹ; Lãi suất tiền gửi ký quỹ; Hình thức trả lãi 
tiền ký quỹ; Sử dụng tiền ký quỹ; Rút tiền ký quỹ; Tất 
toán tài khoản ký quỹ; Trách nhiệm của các bên liên 
quan và các nội dung khác phù hợp với quy định của 
pháp luật. Đối với khách hàng chưa có tài khoản tại 
ngân hàng nhận kỹ quỹ, cần làm hồ sơ mở tài khoản 
gồm: Giấy đăng ký thông tin tài khoản; hồ sơ minh 
chứng tư cách pháp lý của tổ chức; hồ sơ minh chứng 
tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản và lập uỷ 
nhiệm chi trích từ tài khoản tiền gửi thanh toán không 
kỳ hạn sang tài khoản tiền gửi có kỳ hạn.

Theo khoản 2 Điều 50 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP 
quy định: DN bán hàng đa cấp có trách nhiệm mở tài 
khoản ký quỹ và ký quỹ một khoản tiền tương đương 
5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng tại 
một NHTM hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại 
Việt Nam. Vì vậy, DN cần hoàn thiện hồ sơ và thủ tục 
mở tài khoản ký quỹ theo. Sau khi nhận đủ số tiền ký 
quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ hạch toán tiền ký quỹ vào 
tài khoản tiền ký quỹ bằng VND, cấp giấy xác nhận ký 
quỹ cho DN. Lãi suất tiền ký quỹ do hai bên thỏa thuận 
trong hợp đồng ký quỹ giữa DN và ngân hàng nhận ký 
quỹ đảm bảo phù hợp với quy định về lãi suất tiền gửi 
bằng VND của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong 
từng thời kỳ.

Lãi suất ký quỹ

Từ ngày 18/01/2019, việc xác nhận, quản lý tiền 
ký quỹ của DN bán hàng đa cấp được thực hiện theo 
Thông tư số 29/2018/TT-NHNN ngày 20/11/2018 của 
NHNN hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký 
quỹ của DN bán hàng đa cấp. Theo đó, Thông tư số 
29/2018/TT-NHNN quy định:

- Khi có nhu cầu ký quỹ tại NHTM hoặc chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài, DN và ngân hàng nhận ký quỹ 
giao kết hợp đồng ký quỹ với các nội dung chính như: 
Tên, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của DN và 
ngân hàng; Số tiền ký quỹ; Lãi suất tiền gửi ký quỹ...

- Khi DN thay đổi vốn điều lệ và có nhu cầu điều 
chỉnh số tiền ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ và DN 
thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng ký quỹ hoặc ký 
kết hợp đồng ký quỹ mới.

Rút tiền ký quỹ

Trong quá trình hoạt động nếu DN bán hàng đa cấp 
bị thu hồi giấy phép, chấm dứt hoạt động… thì DN 
này hoàn toàn có thể rút lại khoản tiền đã ký quỹ trước 
đó. Theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý bán 
hàng đa cấp. Khi DN bán hàng đa cấp muốn rút khoản 
tiền đã ký quỹ chỉ được rút trong các trường hợp sau: 

- Bộ Công Thương từ chối cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho DN.
- DN chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết 
hiệu lực mà không được gia hạn hoặc DN tự chấp dứt 
hoạt động bán hàng đa cấp hay Giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động đa cấp bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi 
và đã hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 
Điều 17 Nghị định Số 40/2018/NĐ-CP.

- DN đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 50 
Nghị định số 40/2018/NĐ-CP tại một ngân hàng hoặc 
chi nhánh ngân hàng khác. Khi thực hiện rút tiền ký 
quỹ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, DN 
phải cung cấp cho ngân hàng 01 bản chính thông báo 
trả lại hồ sơ của Bộ Công Thương theo quy định tại 
khoản 3 Điều 10 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP.

Khi thực hiện rút tiền ký quỹ theo quy định tại điểm 
b, điểm c khoản 1 Điều này, DN phải cung cấp cho 
ngân hàng 01 bản chính văn bản chấp thuận của Bộ 
Công Thương theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 
52 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP. Ngân hàng nơi DN 
ký quỹ có trách nhiệm xác nhận với Bộ Công Thương 
bằng văn bản trước khi cho phép DN rút tiền ký quỹ.

Hồ sơ rút tiền ký quỹ

Để rút khoản tiền đã ký quỹ trước đây thì DN bán 
hàng đa cấp cần hoàn thiện các hồ sơ cần thiết theo quy 
định của Nhà nước. Sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày 
Bộ Công Thương ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận 
hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp 
hoặc kể từ ngày quyết định thu hồi giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực và đã 
hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 
17 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP, DN bán hàng đa cấp 
có thể nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ tới Bộ Công 
Thương 

Hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ bao gồm: Đơn đề nghị 
rút tiền ký quỹ theo Mẫu số 18 tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định này; Danh sách người tham gia 
bán hàng đa cấp đến thời điểm chấm dứt hoạt động 
bán hàng đa cấp (tên, số chứng minh nhân dân hoặc 
căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ, điện thoại, 
số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, ngày ký hợp 
đồng, số thẻ thành viên).

Dịch vụ tiền ký quỹ sẽ hỗ trợ cho các DN kinh 
doanh bán hàng đa cấp chứng minh được năng 
lực tài chính của mình khi hoạt động tránh 
được trường hợp các công ty, DN dựa vào hình 
thức kinh doanh đa cấp này để lừa đảo khách 
hàng cũng như những nhân viên tham gia vào 
hoạt động bán hàng đa cấp của công ty đó.
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Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận 
hồ sơ, Bộ Công Thương có trách nhiệm kiểm tra tính 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ của 
DN bán hàng đa cấp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, 
hợp lệ, Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản yêu 
cầu DN sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Bộ 
Công Thương ban hành thông báo. Trường hợp hồ sơ 
đã đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương thông báo công 
khai trên Trang Thông tin điện tử của Bộ Công Thương 
về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề 
nghị rút tiền ký quỹ của DN.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương 
đăng tải thông tin nêu trên, người tham gia bán hàng đa 
cấp và các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong 
hoạt động bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo 
tới Bộ Công Thương về việc DN bán hàng đa cấp chưa 
hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 
17 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP. Trường hợp không 
có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp 
hoặc các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong 
hoạt động bán hàng đa cấp gửi tới Bộ Công Thương 
(cụ thể là Cục Quản lý cạnh tranh) trong thời hạn nêu 
trên, Bộ Công Thương ban hành văn bản chấp thuận 
cho DN bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ. 

Trường hợp nhận được thông báo của người tham 
gia bán hàng đa cấp trong thời hạn nêu trên, Cục Quản 
lý cạnh tranh tập hợp các thông báo của người tham gia 
bán hàng đa cấp và đề nghị DN bán hàng đa cấp hoàn 
thành nghĩa vụ đối với những người tham gia đó. Sau 
khi hoàn thành nghĩa vụ đối với người tham gia, DN 
bán hàng đa cấp gửi thông báo và kèm theo xác nhận 
của người tham gia gửi đến Cục Quản lý cạnh tranh. 
Sau khi kiểm tra DN bán hàng đa cấp hoàn thành hết 
nghĩa vụ của mình thì Cục Quản lý cạnh tranh ban 
hành văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ cho DN bán 
hàng đa cấp.

Thủ tục rút tiền ký quỹ

Theo điểm c, khoản 1 Điều 51 Nghị định số 40/2018/
NĐ-CP, thủ tục rút tiền ký quỹ được quy định trong 
trường hợp: DN gửi văn bản đề nghị thay đổi ký quỹ 
kèm theo bản chính văn bản xác nhận ký quỹ tại ngân 
hàng hoặc chi nhánh ngân hàng khác tới Bộ Công 
Thương (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ đề nghị thay đổi ký quỹ theo quy định tại điểm 
a khoản 1, Bộ Công Thương gửi văn bản đề nghị ngân 
hàng, chi nhánh ngân hàng nơi DN thực hiện ký quỹ 
mới xác nhận về tính xác thực của văn bản xác nhận 
ký quỹ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được xác nhận bằng văn bản của ngân hàng, chi 
nhánh ngân hàng nơi DN thực hiện ký quỹ mới, Bộ 
Công Thương ban hành văn bản chấp thuận cho DN 
bán hàng đa cấp rút khoản tiền ký quỹ cũ.

Xử lý khoản tiền đã ký quỹ

Theo khoản 1 Điều 53 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP 
quy định tiền ký quỹ được sử dụng trong các trường 
hợp sau:

- DN bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán 
hàng đa cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị 
định số 40/2018/NĐ-CP nhưng không thực hiện đầy 
đủ các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động bán hàng 
đa cấp đối với người tham gia bán hàng đa cấp và có 
quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của cơ quan có 
thẩm quyền về việc xử lý các tranh chấp giữa DN bán 
hàng đa cấp với người tham gia bán hàng đa cấp liên 
quan đến các nghĩa vụ đó;

- DN chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp nhưng 
không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm trong 
hoạt động bán hàng đa cấp đã có hiệu lực của cơ quan 
có thẩm quyền.

Trường hợp số tiền trên tài khoản ký quỹ của DN 
không đủ để sử dụng chi trả theo yêu cầu tại văn bản 
của Bộ Công Thương, ngân hàng nhận ký quỹ phải có 
văn bản thông báo cho cơ quan chức năng biết và xử lý 
theo văn bản phản hồi của Bộ Công Thương.

Khi DN bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động 
nhưng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan 
đến hoạt động bán hàng đa cấp đối với người tham gia 
bán hàng đa cấp, Bộ Công Thương yêu cầu trích tiền 
ký quỹ cho người tham gia bán hàng đa cấp hoặc theo 
quyết định xử phạt.

Kết luận

Việc ban hành các quy định liên quan đến hoạt 
động ký quỹ đối với DN bán hàng đa cấp của Nhà 
nước là yêu cầu cấp thiết cho hoạt động này. Đối với 
những DN kinh doanh đa cấp đã có hoạt động ký quỹ 
tại ngân hàng thì những DN này sẽ tạo được niềm tin 
nhiều hơn và hoạt động bán hàng đa cấp hoạt động tốt, 
thu hút nhiều đối tượng hơn. Do vậy, đối với DN cần 
chứng minh năng lực tài chính thông qua ký quỹ. 
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